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   Series K1  46(Champagne) 61 (Grey)  

1 K1001N 25,000 K1- Mặt 1 lỗ size S lắp ngang cái K1001N-46 K1001N-61 59,000 

2 K1002N 25,000 K1- Mặt 2 lỗ size S lắp ngang cái K1002N-46 K1002N-61 59,000 

3 K1003N 25,000 K1- Mặt 3 lỗ size S lắp ngang cái K1003N-46 K1003N-61 59,000 

4 K1006D 44,000 K1- Mặt 6 lỗ size S lắp dọc cái K1006D-46 K1006D-61 83,000 

5 K1061D 27,000 K1- Mặt aptomat tép đơn lắp dọc cái K1061D-46 K1061D-61 61,000 

6 K1062D 27,000 K1- Mặt aptomat tép đôi lắp dọc cái K1062D-46 K1062D-61 61,000 

7 K1063D 28,000 K1- Mặt apstomat khối lắp dọc cái K1063D-46 K1063D-61 62,000 

8 K110S 83,000 K1- Hạt công tắc kép 1 chiều size S cái K110S-46 K110S-61 94,000 

9 K111S 75,000 K1- Hạt công tắc 1 chiều có đèn LED size S cái K111S-46 K111S-61 86,000 

10 K112S 30,000 
K1- Hạt công tắc 1 chiều có nút đèn trang trí 
size S 

cái K112S-46 K112S-61 39,000 

11 K113S 27,000 
K1- Hạt công tắc 1 chiều in biểu tượng đèn size 
S 

cái K113S-46 K113S-61 38,000 

12 K111M 99,000 
K1- Hạt công tắc 1 chiều in biểu tượng đèn 
LED size M 

cái K111M-46 K111M-61 112,000 

13 K111XL 83,000 K1- Hạt công tắc 1 chiều có đèn LED size XL cái K111XL-46 K111XL-61 101,000 

14 K112XL 41,000 
K1- Hạt công tắc 1 chiều có nút đèn trang trí 
size XL 

cái K112XL-46 K112XL-61 55,000 

15 K113XL 38,000 
K1- Hạt công tắc 1 chiều in biểu tượng đèn size 
XL 

cái K113XL-46 K113XL-61 54,000 
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16 K120S 50,000 K1- Hạt công tắc đơn 2 chiều size S cái K120S-46 K120S-61 61,000 

17 K120XL 59,000 K1- Hạt công tắc đơn 2 chiều size XL cái K120XL-46 K120XL-61 77,000 

18 K114S 172,000 K1- Hạt công tắc 20A size S, in biểu tượng đèn  cái K114S-46 K114S-61 183,000 

19 K114XL 182,000 
K1- Hạt công tắc 20A size XL, in biểu tượng 
đèn  

cái K114XL-46 K114XL-61 200,000 

20 K131M 148,000 K1- Hạt công tắc trung gian size M cái K131M-46 K131M-61 161,000 

21 K1412S 45,000 K1- Ổ cắm đơn 2 chấu size S cái K1412S-46 K1412S-61 56,000 

22 K1413M 89,000 K1- Ổ cắm đơn 3 chấu đa năng size M cái K1413M-46 K1413M-61 102,000 

23 K1423XL 139,000 K1- Ổ cắm đôi 3 chấu đa năng size XL cái K1423XL-46 K1423XL-61 157,000 

24 K1424XL 130,000 K1- Ổ cắm đôi 3 chấu  size XL cái K1424XL-46 K1424XL-61 148,000 

25 K150S 15,000 K1- Nút che trơn size S cái K150S-46 K150S-61 26,000 

26 K150XS 15,000 K1- Nút che trơn size XS cái K150XS-46 K150XS-61 26,000 

27 K1531S 89,000 K1- Hạt đèn size S ( mầu xanh)  cái K1531S-46 K1531S-61 100,000 

28 K1532S 89,000 K1- Hạt đèn size S ( mầu đỏ)  cái K1532S-46 K1532S-61 100,000 

29 K154S 102,000 K1- Hạt điện thoại Size S cái K154S-46 K154S-61 113,000 

30 K1551S 102,000 K1- Hạt tivi Size S cái K1551S-46 K1551S-61 113,000 

31 K1586S 245,000 K1- Hạt mạng cat 6 size S cái K1586S-46 K1586S-61 256,000 

32 K157S 819,000 K1- Hạt USB size M cái K157S-46 K157S-61 832,000 

33 K1591L 365,000 K1- Hạt chiết áp đèn size L cái K1591L-46 K1591L-61 381,000 
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34 K1592L 399,000 K1- Hạt chiết áp quạt size L cái K1592L-46 K1592L-61 415,000 

35 K1601 723,000 K1- Công tắc thẻ từ cái    

36 K1901 26,000 K1- Mặt 1 lỗ size S lắp ngang có gân viền cái K1901-46 K1901-61 60,000 

37 K1902 26,000 K1- Mặt 2 lỗ size S lắp ngang có gân viền cái K1902-46 K1902-61 60,000 

38 K1903 26,000 K1- Mặt 3 lỗ size S lắp ngang có gân viền cái K1903-46 K1903-61 60,000 

39 K1906 46,500 K1- Mặt 6 lỗ size S lắp dọc có gân viền cái K1906-46 K1906-61 86,000 

40 K1911N 26,000 
K1- Mặt 1 lỗ size M lắp ngang có gân viền 
(NK) 

cái K1911N-46 K1911N-61 60,000 

41 K1961 28,500 K1- Mặt aptomat tép đơn lắp dọc có gân viền cái K1961-46 K1961-61 62,000 

42 K1963 29,500 K1- Mặt apstomat khối lắp dọc có gân viền cái K1963-46 K1963-61 63,000 

   Series K3 cái -46 
(champagne) 

-61 (grey)  

43 571011 89,000 K3- Bộ công tắc đơn 1 chiều cái 571011-46 571011-61 130,000 

44 571012 109,000 K3- Bộ công tắc đơn 2 chiều cái 571012-46 571012-61 150,000 

45 571021 135,000 K3- Bộ công tắc đôi 1 chiều cái 571021-46 571021-61 176,000 

46 571022 169,000 K3- Bộ công tắc đôi 2 chiều cái 571022-46 571022-61 210,000 

47 571031 179,000 K3- Bộ công tắc ba 1 chiều cái 571031-46 571031-61 220,000 

48 571032 219,000 K3- Bộ công tắc ba 2 chiều cái 571032-46 571032-61 260,000 

49 571041 229,000 K3- Bộ công tắc bốn 1 chiều cái 571041-46 571041-61 270,000 

50 571042 288,000 K3- Bộ công tắc bốn 2 chiều cái 571042-46 571042-61 329,000 
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51 572023 369,000 K3- Bộ công tắc 20A cái 572023-46 572023-61 410,000 

52 571026 179,000 K3- Bộ công tắc đơn trung gian cái 571026-46 571026-61 220,000 

53 576301 115,000 K3- Bộ công tắc chuông cửa cái 576301-46 576301-61 156,000 

54 571000 39,000 K3- Bộ Nút che trơn cái 571000-46 571000-61 80,000 

55 571287 238,000 K3- Bộ Ổ cắm đôi 3 chấu cái 571287-46 571287-61 279,000 

56 571087 192,000 K3- Bộ ổ cắm đơn 3 chấu cái 571087-46 571087-61 233,000 

57 571072 158,000 K3- Bộ Ổ cắm đôi 2 chấu cái 571072-46 571072-61 199,000 

58 571080 209,000 
K3- Bộ Ổ cắm đơn 2 chấu+ ổ đa năng + 1 công 
tắc dài tràn viền 

cái 571080-46 571080-61 250,000 

59 575111 154,000 K3- Bộ ổ cắm  tivi đơn cái 575111-46 575111-61 195,000 

60 575114 169,000 K3- Bộ ổ cắm  tivi đơn chuẩn F cái 575114-46 575114-61 210,000 

61 575214 128,000 K3- Bộ ổ cắm điện thoại đơn/ cái 575214-46 575214-61 169,000 

62 575218 199,000 K3- Bộ ổ cắm mạng đơn(cat6) cái 575218-46 575218-61 240,000 

63 575229 279,000 K3- Bộ ổ cắm điện thoại+mạng(cat6) cái 575229-46 575229-61 320,000 

64 575228 225,000 K3- Bộ ổ cắm mạng đôi(cat6) cái 575228-46 575228-61 266,000 

65 575302 279,000 K3- Bộ ổ cắm Tivi+mạng(cat6) cái 575302-46 575302-61 320,000 

66 57E101 519,000 K3- Bộ chiết áp đèn/ cái 57E101-46 57E101-61 560,000 

67 57E201 489,000 K3- Bộ chiết áp quạt cái 57E201-46 57E201-61 530,000 

68 570620 39,000 K3- Khung đôi cái 570620-46 570620-61 71,000 
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   Series V8     

69 80101 138,900 V8- Module Công tắc đơn 16A 1 chiều cái 80101-26 80101-56 177,800 

70 80104 204,600 
V8- Module Công tắc đơn 16A 1 chiều có đèn 
LED 

cái 80104-26 80104-56 243,500 

71 80201 158,300 V8- Module Công tắc đơn 16A 2 chiều cái 80201-26 80201-56 197,200 

72 80203 487,000 
V8- Module Công tắc đơn 20A 2 cực, 1 chiều  
có LED đỏ 

cái 80203-26 80203-56 525,900 

73 80204 501,900 
V8- Module Công tắc đơn 20A 2 cực, 2 chiều  
có LED đỏ 

cái 80204-26 80204-56 540,800 

74 80323 496,300 
V8- Module Công tắc đơn 32A 2 cực, 1 chiều  
có LED đỏ 

cái 80323-26 80323-56 535,200 

75 80324 513,900 
V8- Module Công tắc đơn 32A 2 cực, 2 chiều  
có LED đỏ 

cái 80324-26 80324-56 552,800 

76 80397H 243,500 V8- Module Công tắc trung gian cái 80397H-26 80397H-56 282,400 

77 80398 203,700 V8- Module Công tắc đôi 16A 1 chiều cái 80398-26 80398-56 242,600 

78 80396 301,900 
V8- Module Công tắc đôi 16A 1 chiều có đèn 
LED 

cái 80396-26 80396-56 340,800 

79 80397 215,700 V8- Module Công tắc đôi 16A 2 chiều cái 80397-26 80397-56 254,600 

80 80371 252,000 V8- Module Công tắc ba 16A 1 chiều cái 80371-26 80371-56 290,900 

81 80370 411,100 
V8- Module Công tắc ba 16A 1 chiều có đèn 
LED 

cái 80370-26 80370-56 450,000 

82 80372 280,600 V8- Module Công tắc ba 16A 2 chiều cái 80372-26 80372-56 319,500 

83 80101F 153,700 V8- Module Nút nhấn đơn cái 80101F-26 80101F-56 192,600 

84 80104F 212,000 V8- Module Nút nhấn đơn có đèn LED cái 80104F-26 80104F-56 250,900 
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85 80398F 192,600 V8- Module Nút nhấn đôi cái 80398F-26 80398F-56 231,500 

86 80371F 263,900 V8- Module Nút nhấn ba cái 80371F-26 80371F-56 302,800 

87 80396F 294,400 V8- Module Nút nhấn đôi có đèn LED cái 80396F-26 80396F-56 333,300 

88 80370F 408,300 V8- Module Nút nhấn ba có đèn LED cái 80370F-26 80370F-56 447,200 

89 80800 109,300 V8- Module Nút che trơn cái 80800-26 80800-56 148,200 

90 80150 142,600 V8- Module Chuông cửa cái 80150-26 80150-56 181,500 

91 80430 191,700 V8- Module Ổ cắm đa năng cái 80430-26 80430-56 230,600 

92 80687 294,400 V8- Module Ổ cắm Schuko cái 80687-26 80687-56 333,300 

93 80E725 1,491,700 
V8- Module Ổ cắm đa năng kết hợp 2 cổng 
USB 

cái 80E725-26 80E725-56 1,530,600 

94 80E7252 1,550,000 
V8- Module Ổ cắm đa năng kết hợp cổng USB 
A+C 

cái    

95 80456 198,100 V8- Module Ổ cắm đôi 2 chấu thường cái 80456-26 80456-56 237,000 

96 80487 199,800 V8- Module ổ cắm đơn 3 chấu 16A cái 80487-26 80487-56 238,700 

97 80476 184,300 V8- Module Ổ cắm Tivi đơn cái 80476-26 80476-56 223,200 

98 80478 247,200 V8- Module Ổ cắm Tivi đôi cái 80478-26 80478-56 286,100 

99 80480 181,500 V8- Module Ổ cắm điện thoại đơn cái 80480-26 80480-56 220,400 

100 80491 238,900 V8- Module Ổ cắm TV và điện thoại cái 80491-26 80491-56 277,800 

101 80492 411,100 
V8- Module Ổ cắm TV và ổ cắm dữ liệu mạng 
cat.6 

cái 80492-26 80492-56 450,000 
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102 80591 300,000 V8- Module Ổ cắm dữ liệu mạng CAT.6 cái 80591-26 80591-56 338,900 

103 80593 413,900 V8- Module Ổ cắm dữ liệu mạng đôi CAT.6 cái 80593-26 80593-56 452,800 

104 80599 385,200 
V8- Module Ổ cắm điện thoại và dữ liệu mạng 
cat.6 

cái 80599-26 80599-56 424,100 

105 80313 613,000 V8- Module Chiết áp đèn cái 80313-26 80313-56 651,900 

106 80317 614,800 V8- Module Chiết áp quạt cái 80317-26 80317-56 653,700 

107 80805 983,300 
V8- Module Chuông cửa có đèn báo " Không 
làm phiền" & "Dọn Phòng" 

cái 80805-26 80805-56 1,022,200 

108 D80397 238,000 
V8- Module Công tắc đôi 2 chiều hiển thị " 
Không làm phiền" & "Dọn Phòng" 

cái D80397-26 D80397-56 276,900 

109 80809 259,300 V8- Module Công tắc khẩn cấp cái 80809-26 80809-56 298,200 

110 80526 919,400 V8- Module Công tắc thẻ cái 80526-26 80526-56 958,300 

111 80488 238,900 V8- Module Ổ cắm điện thoại đôi cái 80488-26 80488-56 277,800 

112 80494 603,700 V8- Module Cổng HDMI và USB cái 80494-26 80494-56 642,600 

113 80495 575,000 V8- Module Ổ cắm kết nối tai nghe VGA 3.5 cái 80495-26 80495-56 613,900 

114 808051 650,000 
V8 ELV doorbell switch Module(DC12V, 5-
wire)(DND,MUR） 

cái   - 

115 80800Y1 235,000 V8- Module Ổ cắm kết nối âm thanh (đơn) cái 80800Y1-26 80800Y1-56 273,900 

116 80800Y2 355,000 V8- Module Ổ cắm kết nối âm thanh (đôi) cái 80800Y2-26 80800Y2-56 393,900 

117 80813 150,000 
V8- Khung/viền nhựa công tắc thẻ đơn (white) 
86 type 

cái 80813-26 80813-56 188,900 

118   
 V8- Khung/viền kính công tắc thẻ size M 
(crytal)  

cái 80613-30  658,300 
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119   
 V8- Khung /viền kính công tắc thẻ  size M 
(water)  

cái 80613-31  658,300 

120   
 V8- Khung /viền kính công tắc thẻ size M  
(black crystal)  

cái 80613-63  658,300 

121   
 V8- Khung /viền kính công tắc thẻ size M  
(stone)  

cái 80613-64  658,300 

122   
 V8- Khung /viền kính công tắc thẻ size M  
(orange)  

cái 80613-69  658,300 

123 80810 68,500 V8- Khung/viền nhựa đơn (white) cái 80810-56  152,800 

124 80820 98,100 V8- Khung/viền nhựa đôi (white)(76 Type) cái 80820-56  230,600 

125 80830 123,100 V8- Khung/viền nhựa ba (white)(76 Type) cái 80830-56  340,700 

126 80840 173,100 V8- Khung/viền nhựa 4 (white)(76 Type) cái 80840-56  430,600 

127 80850 203,700 V8- Khung/viền nhựa 5 (white)(76 Type) cái 80850-56  508,300 

128   
V8- Khung viền kim loại đôi (brush sliver)(86 
Type) 

cái 80822-42 80822-48 790,700 

129   
V8- Khung viền kim loại ba (brush sliver)(86 
Type) 

cái 80832-42 80832-48 1,111,100 

130   
V8- Khung viền kim loại 4 (brush sliver)(86 
Type) 

cái 80842-42 80842-48 1,539,800 

131   
V8- Khung viền kim loại 5 (brush sliver)(86 
Type) 

cái 80852-42 80852-48 1,880,600 

132   V8- Khung/viền kính công tắc thẻ (crytal) cái 80612-30  658,300 

133   V8- Khung /viền kính công tắc thẻ (water) cái 80612-31  658,300 

134   
V8- Khung /viền kính công tắc thẻ (back 
crystal) 

cái 80612-63  658,300 

135   V8- Khung /viền kính công tắc thẻ (stone) cái 80612-64  658,300 
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136   V8- Khung /viền kính công tắc thẻ (orange) cái 80612-69  658,300 

137   
V8- Khung/viền kim loại công tắc thẻ (brush 
sliver) 

cái 80815-42  465,700 

138   
V8- Khung/viền kim loại công tắc thẻ (brush 
gold) 

cái 80815-48  515,700 

139   V8- Khung/viền kính đơn (crytal) (size M) cái 80611-30  561,100 

140   V8- Khung/viền kính đơn (crytal) (size L) cái 80610-30  564,800 

141   V8- Khung/viền kính đôi (crytal)(76 Type) cái 80620-30  972,200 

142   V8- Khung/viền kính ba (crytal)(76 Type) cái 80630-30  1,381,500 

143   V8- Khung/viền kính 4 (crytal)(76 Type) cái 80640-30  1,829,600 

144   V8- Khung/viền kính 5 (crytal)(76 Type) cái 80650-30  2,257,400 

145   V8- Khung/viền kính đơn (water)(size M) cái 80611-31  561,100 

146   V8- Khung/viền kính đơn (water)(size L) cái 80610-31  564,800 

147   V8- Khung/viền kính đôi (water)(76 Type) cái 80620-31  972,200 

148   V8- Khung/viền kính ba (water)(76 Type) cái 80630-31  1,381,500 

149   V8- Khung/viền kính bốn (water)(76 Type) cái 80640-31  1,829,600 

150   V8- Khung/viền kính 5 (water)(76 Type) cái 80650-31  2,257,400 

151   V8- Khung/viền kính đơn (orange)(size M) cái 80611-69  561,100 

152   V8- Khung/viền kính đơn (orange)(size L) cái 80610-69  564,800 

153   V8- Khung/viền kính đôi (orange)(76 Type) cái 80620-69  972,200 
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154   V8- Khung/viền kính ba (orange)(76 Type) cái 80630-69  1,381,500 

155   V8- Khung/viền kính bốn (orange)(76 Type) cái 80640-69  1,829,600 

156   V8- Khung/viền kính 5 (orange)(76 Type) cái 80650-69  2,257,400 

157   
V8- Khung/viền kính đơn (back crystal)(size 
M) 

cái 80611-63  561,100 

158   V8- Khung/viền kính đơn (back crystal)(size L) cái 80610-63  564,800 

159   
V8- Khung/viền kính đôi (back crystal)(76 
Type) 

cái 80620-63  972,200 

160   
V8- Khung/viền kính ba (back crystal)(76 
Type) 

cái 80630-63  1,381,500 

161   
V8- Khung/viền kính bốn (back crystal)(76 
Type) 

cái 80640-63  1,829,600 

162   V8- Khung/viền kính 5 (back crystal)(76 Type) cái 80650-63  2,257,400 

163   V8- Khung/viền kính đơn (stone)(size M) cái 80611-64  561,100 

164   V8- Khung/viền kính đơn (stone)(size L) cái 80610-64  564,800 

165   V8- Khung/viền kính đôi (stone)(76 Type) cái 80620-64  972,200 

166   V8- Khung/viền kính ba (stone)(76 Type) cái 80630-64  1,381,500 

167   V8- Khung/viền kính bốn (stone)(76 Type) cái 80640-64  1,829,600 

168   V8- Khung/viền kính 5 (stone)(76 Type) cái 80650-64  2,257,400 

169   V8- Khung viền kim loại đơn (brush sliver) cái 80811-42  303,700 

170   V8- Khung viền kim loại đơn (brush gold) cái 80811-48  316,700 
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171   
V8- Khung viền kim loại đôi (brush sliver)(76 
Type) 

cái 80821-42  496,300 

172   
V8- Khung viền kim loại ba (brush sliver)(76 
Type) 

cái 80831-42  706,500 

173   
V8- Khung viền kim loại 4 (brush sliver)(76 
Type) 

cái 80841-42  895,400 

174   
V8- Khung viền kim loại 5 (brush sliver)(76 
Type) 

cái 80851-42  1,070,400 

175   V8- Khung viền kim loại đôi (brush gold) cái 80821-48  525,000 

176   V8- Khung viền kim loại ba (brush gold) cái 80831-48  744,400 

177   V8- Khung viền kim loại 4 (brush gold) cái 80841-48  943,500 

178   V8- Khung viền kim loại 5 (brush gold) cái 80851-48  1,138,900 

179   V8- Khung viền đá đơn (Basatlic black) cái 80716-2A  1,650,000 

180   V8- Khung viền đá đôi (Basatlic black) cái 80726-2A  2,500,000 

181   V8- Khung viền đá ba (Basatlic black) cái 80736-2A  3,450,000 

182   V8- Khung viền đá đơn (zaha stone) cái 80716-2B  1,650,000 

183   V8- Khung viền đá đôi (zaha stone) cái 80726-2B  2,500,000 

184   V8- Khung viền đá ba (zaha stone) cái 80736-2B  3,450,000 

185   V8- Khung viền đá đơn (karakatagin) cái 80716-2C  1,650,000 

186   V8- Khung viền đá đôi (karakatagin) cái 80726-2C  2,500,000 

187   V8- Khung viền đá ba (karakatagin) cái 80736-2C  3,450,000 
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   Đế âm     

188 SED1A086C 24,000 
Đế âm vuông đơn loại 86  ( 1 gang : 
S6,50,E6,I7,V8 . Multi gang all simon family, 
except 76type I7/V8)) 89.5x80.5x50mm 

cái    

189 SED1A076 24,000 
Đế âm vuông đơn loại 76 ( 1 gang : 
S6,50,E6,I7,V8 . Multi gang :I7,V8-76type) 
78x80x50mm 

cái    

190 SED1A118 25,000 Đế âm chữ nhật   99.5x65x47.5mm cái    

191 60710-50 30,000 
Đế âm vuông đơn loại 76 ( 1 gang : 
S6,50,E6,I7,V8 . Multi gang :I7,V8-76type) 
78x80x50mm 

cái    

192 45DH86 33,000 
Đế âm vuông đơn loại 86  ( 1 gang : 
E3,50,E6,I7,V8 . Multi gang :50S,E6,I7,V8) 
89.5x80.5x50mm 

cái    

193 45DH146 66,000 Đế âm chữ nhật loại 146 (2 ổ cắm) cái    

194 SED9A100 123,000 Đế ổ âm sàn cái    

   Hộp chống thấm cái    

195 52154 101,000  Hộp chống thấm nước chữ nhật ( loại ngang)  cái    

196 52155 101,000 
 Hộp chống thấm nước chữ nhật cho ổ cắm (loại 
dọc)  

cái    

197 S254 166,000 
 Hộp chống thấm nước cho công tắc (trong 
suốt)  

cái    

198 S255 164,000  Hộp chống thấm nước cho ổ cắm (trong suốt)  cái    

199 S154 92,000 
 Hộp chống thấm nước vuông cho công tắc ( 
nhựa mờ)  

cái    
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200 S155 91,000 
 Hộp chống thấm nước vuông cho ổ cắm ( nhựa 
mờ)  

cái    

201 S258 172,000  Mặt che nước IP55 cho ổ cắm (loại vuông)  cái    

 

Thiết bị phụ trợ 

STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 
Gía catalogue 
(Chưa VAT) 

  Ổ âm sàn   

1 
SEF34P8 Bộ ổ điện thoại + ổ mạng ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,453,000 

2 SEF3888 Bộ 3 ổ mạng ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,469,000 

3 
SEF34P5 Bộ ổ điện thoại + tivi ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,426,000 

4 
SEF38P8 Bộ 2 ổ mạng ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,436,000 

5 SEF3884 Bổ 2 ổ mạng + điện thoại ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,469,000 

6 
SEF3844 Bộ ổ mạng + 2 điện thoại ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,426,000 

7 SEF38P5 bộ ổ mạng + ô tivi ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,415,000 

8 
SEF3445 bộ 2 ổ điện thoại + tivi ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,409,000 

9 
SEF3701 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ 2 chấu ( vỏ vàng)- chưa bao 
gồm đế 

cái 
1,399,000 

10 
SEF3708 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ mạng( vỏ vàng)- chưa bao 
gồm đế 

cái 
1,426,000 
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11 
SEF3704 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ điện thoại ( vỏ vàng)- chưa 
bao gồm đế 

cái 
1,415,000 

12 
SEF31U0 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 2 chấu  + cổng USB đôi ( vỏ vàng)- chưa bao 
gồm đế 

cái 
1,469,000 

13 
SEF3845 Ổ cắm âm sàn gồm ổ mạng+ điện thoại + tivi( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,436,000 

14 SEF3600 Ổ âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu thường( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,436,000 

15 
SEF3770 Ổ âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu  đa năng ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,453,000 

16 
SEF54P8 Bộ ổ điện thoại + ổ mạng ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,453,000 

17 SEF5888 Bộ 3 ổ mạng ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,469,000 

18 
SEF54P5 Bộ ổ điện thoại + tivi ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,426,000 

19 
SEF58P8 Bộ 2 ổ mạng ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,436,000 

20 SEF5884 Bổ 2 ổ mạng + điện thoại ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,469,000 

21 
SEF5844 Bộ ổ mạng + 2 điện thoại ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,426,000 

22 SEF58P5 bộ ổ mạng + ô tivi ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,415,000 

23 SEF5445 bộ 2 ổ điện thoại + tivi ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,409,000 

24 
SEF5701 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ 2 chấu ( vỏ inox)- chưa bao 
gồm đế 

cái 
1,399,000 

25 
SEF5708 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ mạng( vỏ inox)- chưa bao 
gồm đế 

cái 
1,426,000 

26 
SEF5704 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ điện thoại ( vỏ inox)- chưa 
bao gồm đế 

cái 
1,415,000 

27 
SEF51U0 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 2 chấu  + cổng USB đôi ( vỏ inox)- chưa bao gồm 
đế 

cái 
1,469,000 
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28 
SEF5845 Ổ cắm âm sàn gồm ổ mạng+ điện thoại + tivi( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,436,000 

29 
SEF5600 Ổ âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu thường( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,436,000 

30 SEF5770 Ổ âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu  đa năng ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,453,000 

 
 Aptomat   

31 
SMB65C-63C10  Aptomat 1P 10A, dòng cắt 6000  cái 123,000 

32 
SMB65C-63C16  Aptomat 1P 16A, dòng cắt 6000  cái 123,000 

33 SMB65C-63C20  Aptomat 1P 20A, dòng cắt 6000  cái 123,000 

34 
SMB65C-63C25  Aptomat 1P 25A, dòng cắt 6000  cái 123,000 

35 
SMB65C-63C32  Aptomat 1P 32A, dòng cắt 6000  cái 123,000 

36 SMB65C-63C40  Aptomat 1P 40A, dòng cắt 6000  cái 158,000 

37 
SMB65C-63C50  Aptomat 1P 50A, dòng cắt 6000  cái 162,000 

38 
SMB65C-63C63  Aptomat 1P 63A, dòng cắt 6000  cái 162,000 

39 SMB65C-63C16/2  Aptomat 2P 16A, dòng cắt 6000  cái 287,000 

40 
SMB65C-63C20/2  Aptomat 2P 20A, dòng cắt 6000  cái 287,000 

41 SMB65C-63C25/2  Aptomat 2P 25A, dòng cắt 6000  cái 287,000 

42 
SMB65C-63C32/2  Aptomat 2P 32A, dòng cắt 6000  cái 287,000 

43 
SMB65C-63C40/2  Aptomat 2P 40A, dòng cắt 6000  cái 321,000 
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44 
SMB65C-63C50/2  Aptomat 2P 50A, dòng cắt 6000  cái 403,000 

45 
SMB65C-63C63/2  Aptomat 2P 63A, dòng cắt 6000  cái 403,000 

46 SMB65C-100C80/2  Aptomat 2P 80A, dòng cắt 6000  cái 945,000 

47 
SMB65C-100C100/2  Aptomat 2P 100A, dòng cắt 6000  cái 998,000 

48 
SMB65C-63C16/3  Aptomat 3P 16A, dòng cắt 6000  cái 436,000 

49 SMB65C-63C20/3  Aptomat 3P 20A, dòng cắt 6000  cái 436,000 

50 
SMB65C-63C25/3  Aptomat 3P 25A, dòng cắt 6000  cái 436,000 

51 SMB65C-63C32/3  Aptomat 3P 32A, dòng cắt 6000  cái 436,000 

52 
SMB65C-63C40/3  Aptomat 3P 40A, dòng cắt 6000  cái 481,000 

53 
SMB65C-63C50/3  Aptomat 3P 50A, dòng cắt 6000  cái 565,000 

54 SMB65C-63C63/3  Aptomat 3P 63A, dòng cắt 6000  cái 565,000 

55 
SMB65C-100C80/3  Aptomat 3P 80A, dòng cắt 6000  cái 1,386,000 

56 
SMB65C-100C100/3  Aptomat 3P 100A, dòng cắt 6000  cái 1,418,000 

57 SMB65C-63C16/4  Aptomat 4P 16A, dòng cắt 6000  cái 622,000 

58 
SMB65C-63C20/4  Aptomat 4P 20A, dòng cắt 6000  cái 622,000 

59 
SMB65C-63C25/4  Aptomat 4P 25A, dòng cắt 6000  cái 622,000 

60 SMB65C-63C32/4  Aptomat 4P 32A, dòng cắt 6000  cái 622,000 
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61 
SMB65C-63C40/4  Aptomat 4P 40A, dòng cắt 6000  cái 652,000 

62 
SMB65C-63C50/4  Aptomat 4P 50A, dòng cắt 6000  cái 775,000 

63 SMB65C-63C63/4  Aptomat 4P 63A, dòng cắt 6000  cái 775,000 

64 
SMB65C-100C80/4  Aptomat 4P 80A, dòng cắt 6000  cái 1,985,000 

65 
SMB65C-100C100/4  Aptomat 4P 100A, dòng cắt 6000  cái 2,079,000 

66 SMB65C-40C10  Aptomat 1P+N 10A, dòng cắt 6000  cái 235,000 

67 
SMB65C-40C16  Aptomat 1P+N 16A, dòng cắt 6000  cái 235,000 

68 SMB65C-40C20  Aptomat 1P+N 20A, dòng cắt 6000  cái 235,000 

69 
SMB65C-40C25  Aptomat 1P+N 25A, dòng cắt 6000  cái 235,000 

70 
SMB65C-40C32  Aptomat 1P+N 32A, dòng cắt 6000  cái 235,000 

71 SMB65C-40C40  Aptomat 1P+N 40A, dòng cắt 6000  cái 267,000 

72 
SMB65CL-40C10  Aptomat chống giật 1P+N 10A, dòng cắt 6000  cái 826,000 

73 
SMB65CL-40C16  Aptomat chống giật 1P+N 16A, dòng cắt 6000  cái 826,000 

74 SMB65CL-40C20  Aptomat chống giật 1P+N 20A, dòng cắt 6000  cái 826,000 

75 
SMB65CL-40C25  Aptomat chống giật 1P+N 25A, dòng cắt 6000  cái 826,000 

76 
SMB65CL-40C32  Aptomat chống giật 1P+N 32A, dòng cắt 6000  cái 826,000 

77 SMB65CL-40C40  Aptomat chống giật 1P+N 40A, dòng cắt 6000  cái 909,000 
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78 
SMB65CL-63C10/2  Aptomat chống giật 2P, dòng cắt 6000  cái 909,000 

79 
SMB65CL-63C16/2  Aptomat chống giật  2P 16A, dòng cắt 6000  cái 909,000 

80 SMB65CL-63C20/2  Aptomat chống giật  2P 20A, dòng cắt 6000  cái 909,000 

81 
SMB65CL-63C25/2  Aptomat chống giật 2P 25A, dòng cắt 6000  cái 935,000 

82 
SMB65CL-63C32/2  Aptomat chống giật  2P 32A, dòng cắt 6000  cái 935,000 

83 SMB65CL-63C40/2  Aptomat chống giật  2P 40A, dòng cắt 6000  cái 1,159,000 

84 
SMB65CL-63C50/2  Aptomat chống giật  2P 50A, dòng cắt 6000  cái 1,220,000 

85 SMB65CL-63C63/2  Aptomat chống giật  2P 63A, dòng cắt 6000  cái 1,220,000 

86 
SMB65CL-63C63/4  Aptomat chống giật  4P 63A, dòng cắt 6000  cái 2,057,000 

 
 

Tủ aptomat 
 

 

87 SET65CS-4AB Tủ aptomat 4P mặt phẳng cái 460,000 

88 SET65CS-6AB Tủ aptomat 6P mặt phẳng cái 550,000 

89 
SET65CS-9AB Tủ aptomat 9P mặt phẳng cái 630,000 

90 SET65CS-4C Tủ aptomat 4P mặt phẳng cái 460,000 

91 
SET65CS-6AC Tủ aptomat 6P mặt phẳng cái 550,000 

92 
SET65CS-9AC Tủ aptomat 9P mặt phẳng cái 630,000 

93 SMX65CS-12AB Tủ aptomat 12P mặt phẳng, nhựa mờ  cái 1,166,000 
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94 
SMX65CS-15AB Tủ aptomat 15P mặt phẳng, nhựa mờ  cái 1,350,000 

95 
SMX65CS-18AB Tủ aptomat 18P mặt phẳng, nhựa mờ  cái 1,523,000 

96 SMX65CS-21AB Tủ aptomat 21P mặt phẳng, nhựa mờ  cái 1,717,000 

97 
SMX65CS-26AB Tủ aptomat 26P mặt phẳng, nhựa mờ  cái 2,322,000 

98 
SMX65CS-32AB Tủ aptomat 32P mặt phẳng, nhựa mờ  cái 2,700,000 

99 SMX65CS-42AB Tủ aptomat 42P mặt phẳng, nhựa mờ  cái 3,294,000 
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  Downlight siêu mỏng nhôm SPD1001   

1 
SPD1001/6A  Downlight siêu mỏng,6W,3000K, PF 0.5  cái 179,000 

2 
SPD1001/6W  Downlight siêu mỏng,6W,6500K, PF 0.5  cái 179,000 

3 SPD1001/8A  Downlight siêu mỏng,8W,3000K, PF 0.5  cái 216,000 

4 
SPD1001/8W  Downlight siêu mỏng,8W,6500K, PF 0.5  cái 216,000 

5 SPD1001/10A  Downlight siêu mỏng,10W,3000K, PF 0.5  cái 241,000 

6 SPD1001/10W  Downlight siêu mỏng,10W,6500K, PF 0.5  cái 241,000 

7 
SPD1001/12A  Downlight siêu mỏng,12W,3000K, PF 0.5  cái 257,000 

8 SPD1001/12W  Downlight siêu mỏng,12W,6500K, PF 0.5  cái 257,000 

9 
SPD1001/15A  Downlight siêu mỏng,15W,3000K, PF 0.5  cái 358,000 

10 
SPD1001/15W  Downlight siêu mỏng,15W,6500K, PF 0.5  cái 358,000 

11 SPD1001/18A  Downlight siêu mỏng,18W,3000K, PF 0.5  cái 392,000 

12 
SPD1001/18W  Downlight siêu mỏng,18W,6500K, PF 0.5  cái 392,000 

  Downlight chống ẩm IP44   

13 
SPD1009/10W  Downlight chống ẩm, 10W, 6500k  cái 287,000 

14 
SPD1009/12W  Downlight chống ẩm, 12W, 6500k  cái 319,000 
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  Downlight Wave cái  

15 
N03E0-1013   Wave- Đèn downlight viền phẳng 5W, 3000K  cái 247,000 

16 
N03E0-1014   Wave- Đèn downlight viền phẳng 5W, 4000K  cái 247,000 

17 N03E0-1015   Wave- Đèn downlight viền phẳng 5W, 6500K  cái 247,000 

18 
N03E0-1016   Wave- Đèn downlight viền phẳng 8W, 3000K  cái 305,000 

19 
N03E0-1017   Wave- Đèn downlight viền phẳng 8W, 4000K  cái 305,000 

20 N03E0-1018   Wave- Đèn downlight viền phẳng 8W, 6500K  cái 305,000 

21 
N03E0-1019   Wave- Đèn downlight viền phẳng 12W, 3000K  cái 402,000 

22 
N03E0-1020   Wave- Đèn downlight viền phẳng 12W, 4000K  cái 402,000 

23 N03E0-1021   Wave- Đèn downlight viền phẳng 12W, 6500K  cái 402,000 

24 
N03E0-1022   Wave- Đèn downlight viền phẳng 14W, 3000K  cái 490,000 

25 N03E0-1023   Wave- Đèn downlight viền phẳng 14W, 4000K  cái 490,000 

26 
N03E0-1024   Wave- Đèn downlight viền phẳng 14W, 6500K  cái 490,000 

27 
N03E0-1025   Wave- Đèn downlight viền phẳng 20W, 3000K  cái 696,000 

28 N03E0-1026   Wave- Đèn downlight viền phẳng 20W, 4000K  cái 696,000 

29 
N03E0-1027   Wave- Đèn downlight viền phẳng 20W, 6500K  cái 696,000 

  Downlight Grace   

30 
N03E0-1028   Grace - Đèn downlight viền lõm 5W, 3000K  cái 247,000 
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31 
N03E0-1029   Grace - Đèn downlight viền lõm 5W, 4000K  cái 247,000 

32 
N03E0-1030   Grace - Đèn downlight viền lõm 5W, 6500K  cái 247,000 

33 N03E0-1031   Grace - Đèn downlight viền lõm 8W, 3000K  cái 305,000 

34 
N03E0-1032   Grace - Đèn downlight viền lõm 8W, 4000K  cái 305,000 

35 
N03E0-1035   Grace - Đèn downlight viền lõm 8W, 6500K  cái 305,000 

36 N03E0-1036   Grace - Đèn downlight viền lõm 12W, 3000K  cái 402,000 

37 
N03E0-1037   Grace - Đèn downlight viền lõm 12W, 4000K  cái 402,000 

38 N03E0-1038   Grace - Đèn downlight viền lõm 12W, 6500K  cái 402,000 

39 
N03E0-1039   Grace - Đèn downlight viền lõm 14W, 3000K  cái 490,000 

40 
N03E0-1040   Grace - Đèn downlight viền lõm 14W, 4000K  cái 490,000 

41 N03E0-1041   Grace - Đèn downlight viền lõm 14W, 6500K  cái 490,000 

42 
N03E0-1042   Grace - Đèn downlight viền lõm 20W, 3000K  cái 696,000 

43 
N03E0-1043   Grace - Đèn downlight viền lõm 20W, 4000K  cái 696,000 

44 N03E0-1044   Grace - Đèn downlight viền lõm 20W, 6500K  cái 696,000 

  KC1   

45 
N0424-1838  KC1 Module 5W2700K15°  cái 412,700 

46 
N0424-1839  KC1 Module 5W3000K15°  cái 412,700 
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47 
N0424-1840  KC1 Module 5W4000K15°  cái 412,700 

48 
N04E0-0563  KC1 Module 5W6500K15°  cái 412,700 

49 N0424-1841  KC1 Module 5W2700K24°  cái 412,700 

50 
N0424-1842  KC1 Module 5W3000K24°  cái 412,700 

51 
N0424-1844  KC1 Module 5W4000K24°  cái 412,700 

52 N04E0-0564  KC1 Module 5W6500K24°  cái 412,700 

53 
N0424-1845  KC1 Module 5W2700K36°  cái 412,700 

54 N0424-1846  KC1 Module 5W3000K36°  cái 412,700 

55 
N0424-1848  KC1 Module 5W4000K36°  cái 412,700 

56 
N04E0-0565  KC1 Module 5W6500K36°  cái 412,700 

57 N0424-1849  KC1 Module 5W2700K60°  cái 412,700 

58 
N0424-1850  KC1 Module 5W3000K60°  cái 412,700 

59 
N0424-1851  KC1 Module 5W4000K60°  cái 412,700 

60 N04E0-0566  KC1 Module 5W6500K60°  cái 412,700 

61 
N0424-1852  KC1 Module 7W2700K15°  cái 470,900 

62 
N0424-1853  KC1 Module 7W3000K15°  cái 470,900 

63 N0424-1887  KC1 Module 7W4000K15°  cái 470,900 
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64 
N04E0-0567  KC1 Module 7W6500K15°  cái 470,900 

65 
N0424-1888  KC1 Module 7W2700K24°  cái 470,900 

66 N0424-1889  KC1 Module 7W3000K24°  cái 470,900 

67 
N0424-1891  KC1 Module 7W4000K24°  cái 470,900 

68 
N04E0-0568  KC1 Module 7W6500K24°  cái 470,900 

69 N0424-1892  KC1 Module 7W2700K36°  cái 470,900 

70 
N0424-1893  KC1 Module 7W3000K36°  cái 470,900 

71 N0424-1895  KC1 Module 7W4000K36°  cái 470,900 

72 
N04E0-0569  KC1 Module 7W6500K36°  cái 470,900 

73 
N0424-2043  KC1 Module 7W2700K60°  cái 470,900 

74 N0424-2044  KC1 Module 7W3000K60°  cái 470,900 

75 
N0424-2045  KC1 Module 7W4000K60°  cái 470,900 

76 
N04E0-0570  KC1 Module 7W6500K60°  cái 470,900 

77 N0424-2046  KC1 Module 9W2700K15°  cái 516,000 

78 
N0424-2047  KC1 Module 9W3000K15°  cái 516,000 

79 
N0424-2048  KC1 Module 9W4000K15°  cái 516,000 

80 N04E0-0571  KC1 Module 9W6500K15°  cái 516,000 
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81 
N0424-2049  KC1 Module 9W2700K24°  cái 516,000 

82 
N0424-2050  KC1 Module 9W3000K24°  cái 516,000 

83 N0424-2052  KC1 Module 9W4000K24°  cái 516,000 

84 
N04E0-0572  KC1 Module 9W6500K24°  cái 516,000 

85 
N0424-2053  KC1 Module 9W2700K36°  cái 516,000 

86 N0424-2054  KC1 Module 9W3000K36°  cái 516,000 

87 
N0424-2056  KC1 Module 9W4000K36°  cái 516,000 

88 N04E0-0573  KC1 Module 9W6500K36°  cái 516,000 

89 
N0424-2057  KC1 Module 9W2700K60°  cái 516,000 

90 
N0424-2058  KC1 Module 9W3000K60°  cái 516,000 

91 N0424-2059  KC1 Module 9W4000K60°  cái 516,000 

92 
N04E0-0574  KC1 Module 9W6500K60°  cái 516,000 

93 
N0424-2060  KC1 Module 12W2700K15°  cái 698,000 

94 N0424-2061  KC1 Module 12W3000K15°  cái 698,000 

95 
N0424-2062  KC1 Module 12W4000K15°  cái 698,000 

96 
N04E0-0575  KC1 Module 12W6500K15°  cái 698,000 

97 N0424-2063  KC1 Module 12W2700K24°  cái 698,000 
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98 
N0424-2064  KC1 Module 12W3000K24°  cái 698,000 

99 
N0424-2065  KC1 Module 12W4000K24°  cái 698,000 

100 N04E0-0576  KC1 Module 12W6500K24°  cái 698,000 

101 
N0424-2066  KC1 Module 12W2700K36°  cái 698,000 

102 
N0424-2067  KC1 Module 12W3000K36°  cái 698,000 

103 N0424-2068  KC1 Module 12W4000K36°  cái 698,000 

104 
N04E0-0577  KC1 Module 12W6500K36°  cái 698,000 

105 N0424-2069  KC1 Module 12W2700K60°  cái 698,000 

106 
N0424-2070  KC1 Module 12W3000K60°  cái 698,000 

107 
N0424-2071  KC1 Module 12W4000K60°  cái 698,000 

108 N04E0-0578  KC1 Module 12W6500K60°  cái 698,000 

109 
N0424-2072  KC1 Module 15W2700K15°  cái 738,000 

110 
N0424-2073  KC1 Module 15W3000K15°  cái 738,000 

111 N0424-2074  KC1 Module 15W4000K15°  cái 738,000 

112 
N04E0-0579  KC1 Module 15W6500K15°  cái 738,000 

113 
N0424-2075  KC1 Module 15W2700K24°  cái 738,000 

114 N0424-2076  KC1 Module 15W3000K24°  cái 738,000 
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115 
N0424-2077  KC1 Module 15W4000K24°  cái 738,000 

116 
N04E0-0580  KC1 Module 15W6500K24°  cái 738,000 

117 N0424-2078  KC1 Module 15W2700K36°  cái 738,000 

118 
N0424-2079  KC1 Module 15W3000K36°  cái 738,000 

119 
N0424-2080  KC1 Module 15W4000K36°  cái 738,000 

120 N04E0-0581  KC1 Module 15W6500K36°  cái 738,000 

121 
N0424-2081  KC1 Module 15W2700K60°  cái 738,000 

122 N0424-2082  KC1 Module 15W3000K60°  cái 738,000 

123 
N0424-2083  KC1 Module 15W4000K60°  cái 738,000 

124 
N04E0-0582  KC1 Module 15W6500K60°  cái 738,000 

125 N04E0-0535  KC1 Module TRIAC 5W2700K15°  cái 617,000 

126 
N0424-2084  KC1 Module TRIAC 5W3000K15°  cái 617,000 

127 
N0424-3082  KC1 Module TRIAC 5W4000K15°  cái 617,000 

128 N04E0-0599  KC1 Module TRIAC 5W6500K15°  cái 617,000 

129 
N04E0-0536  KC1 Module TRIAC 5W2700K24°  cái 617,000 

130 
N0424-3083  KC1 Module TRIAC 5W3000K24°  cái 617,000 

131 N0424-3084  KC1 Module TRIAC 5W4000K24°  cái 617,000 



 

28 
 

STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 
Gía catalogue 
(Chưa VAT) 

132 
N04E0-0600  KC1 Module TRIAC 5W6500K24°  cái 617,000 

133 
N04E0-0537  KC1 Module TRIAC 5W2700K36°  cái 617,000 

134 N0424-3085  KC1 Module TRIAC 5W3000K36°  cái 617,000 

135 
N0424-3086  KC1 Module TRIAC 5W4000K36°  cái 617,000 

136 
N04E0-0601  KC1 Module TRIAC 5W6500K36°  cái 617,000 

137 N04E0-0538  KC1 Module TRIAC 5W2700K60°  cái 617,000 

138 
N0424-3087  KC1 Module TRIAC 5W3000K60°  cái 617,000 

139 N0424-3088  KC1 Module TRIAC 5W4000K60°  cái 617,000 

140 
N04E0-0602  KC1 Module TRIAC 5W6500K60°  cái 617,000 

141 
N04E0-0539  KC1 Module TRIAC 7W2700K15°  cái 670,000 

142 N0424-3089  KC1 Module TRIAC 7W3000K15°  cái 700,000 

143 
N0424-3090  KC1 Module TRIAC 7W4000K15°  cái 700,000 

144 
N04E0-0603  KC1 Module TRIAC 7W6500K15°  cái 700,000 

145 N04E0-0540  KC1 Module TRIAC 7W2700K24°  cái 700,000 

146 
N0424-3091  KC1 Module TRIAC 7W3000K24°  cái 700,000 

147 
N0424-3092  KC1 Module TRIAC 7W4000K24°  cái 700,000 

148 N04E0-0604  KC1 Module TRIAC 7W6500K24°  cái 700,000 
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149 
N04E0-0541  KC1 Module TRIAC 7W2700K36°  cái 700,000 

150 
N0424-3093  KC1 Module TRIAC 7W3000K36°  cái 700,000 

151 N0424-3094  KC1 Module TRIAC 7W4000K36°  cái 700,000 

152 
N04E0-0605  KC1 Module TRIAC 7W6500K36°  cái 700,000 

153 
N04E0-0542  KC1 Module TRIAC 7W2700K60°  cái 700,000 

154 N0424-3095  KC1 Module TRIAC 7W3000K60°  cái 700,000 

155 
N0424-3096  KC1 Module TRIAC 7W4000K60°  cái 700,000 

156 N04E0-0606  KC1 Module TRIAC 7W6500K60°  cái 700,000 

157 
N04E0-0543  KC1 Module TRIAC 9W2700K15°  cái 700,000 

158 
N0424-3097  KC1 Module TRIAC 9W3000K15°  cái 700,000 

159 N0424-3098  KC1 Module TRIAC 9W4000K15°  cái 700,000 

160 
N04E0-0607  KC1 Module TRIAC 9W6500K15°  cái 700,000 

161 
N04E0-0544  KC1 Module TRIAC 9W2700K24°  cái 700,000 

162 N0424-3099  KC1 Module TRIAC 9W3000K24°  cái 700,000 

163 
N0424-3100  KC1 Module TRIAC 9W4000K24°  cái 700,000 

164 
N04E0-0608  KC1 Module TRIAC 9W6500K24°  cái 700,000 

165 N04E0-0545  KC1 Module TRIAC 9W2700K36°  cái 700,000 
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166 
N0424-3101  KC1 Module TRIAC 9W3000K36°  cái 700,000 

167 
N0424-3102  KC1 Module TRIAC 9W4000K36°  cái 700,000 

168 N04E0-0609  KC1 Module TRIAC 9W6500K36°  cái 700,000 

169 
N04E0-0546  KC1 Module TRIAC 9W2700K60°  cái 700,000 

170 
N0424-3103  KC1 Module TRIAC 9W3000K60°  cái 700,000 

171 N0424-3104  KC1 Module TRIAC 9W4000K60°  cái 700,000 

172 
N04E0-0610  KC1 Module TRIAC 9W6500K60°  cái 700,000 

173 N04E0-0547  KC1 Module TRIAC 12W2700K15°  cái 1,000,000 

174 
N0424-3105  KC1 Module TRIAC 12W3000K15°  cái 1,000,000 

175 
N0424-3106  KC1 Module TRIAC 12W4000K15°  cái 1,000,000 

176 N04E0-0611  KC1 Module TRIAC 12W6500K15°  cái 1,000,000 

177 
N04E0-0548  KC1 Module TRIAC 12W2700K24°  cái 1,000,000 

178 
N0424-3107  KC1 Module TRIAC 12W3000K24°  cái 1,000,000 

179 N0424-3108  KC1 Module TRIAC 12W4000K24°  cái 1,000,000 

180 
N04E0-0612  KC1 Module TRIAC 12W6500K24°  cái 1,000,000 

181 
N04E0-0549  KC1 Module TRIAC 12W2700K36°  cái 1,000,000 

182 N0424-3109  KC1 Module TRIAC 12W3000K36°  cái 1,000,000 
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183 
N0424-3110  KC1 Module TRIAC 12W4000K36°  cái 1,000,000 

184 
N04E0-0613  KC1 Module TRIAC 12W6500K36°  cái 1,000,000 

185 N04E0-0550  KC1 Module TRIAC 12W2700K60°  cái 1,000,000 

186 
N0424-3111  KC1 Module TRIAC 12W3000K60°  cái 1,000,000 

187 
N0424-3112  KC1 Module TRIAC 12W4000K60°  cái 1,000,000 

188 N04E0-0614  KC1 Module TRIAC 12W6500K60°  cái 1,000,000 

189 
N0424-1651   KC1 IP44 frame  cái 171,000 

190 N0424-0231   KC1 ivory 10° anti-glare frame  cái 141,000 

191 
N0424-0232   KC1 ivory 30° anti-glare frame  cái 141,000 

192 
N0424-0233   KC1 black 10° anti-glare frame  cái 141,000 

193 N0424-0234   KC1 black 30° anti-glare frame  cái 141,000 

194 
N0424-0271   KC1 round frame  cái 167,000 

195 
N0424-0272   KC1 oval frame  cái 167,000 

196 N0424-0273   KC1 ivory 10° anti-glare square frame  cái 182,000 

197 
N0424-0274   KC1 ivory 30° anti-glare square frame  cái 182,000 

198 
N0424-0275   KC1 black 10° anti-glare square frame  cái 182,000 

199 N0424-0276   KC1 black 30° anti-glare square frame  cái 182,000 
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200 
N0424-0277   KC1 round embedded frame  cái 293,000 

201 
N0424-0278   KC1 square embedded frame  cái 415,000 

202 N0424-0279   KC1 single flat grid frame  cái 273,000 

203 
N0424-0280   KC1 double flat grid frame  cái 561,000 

204 
N0424-0281   KC1 triple flat grid frame  cái 846,000 

205 N0424-0282   KC1 single anti-glare grid frame  cái 400,000 

206 
N0424-0283   KC1 double anti-glare grid frame  cái 668,000 

207 N0424-0284   KC1 triple anti-glare grid frame  cái 925,000 

208 
N0424-0391   KC1 White anti-glare plastic frame  cái 91,000 

209 
N0424-0392   KC1 black anti-glare plastic frame  cái 91,000 

210 N0424-0393   KC1 silver anti-glare plastic frame  cái 138,000 

211 
N0424-0394   KC1 champagne anti-glare plastic frame  cái 138,000 

212 
N0424-0395   KC1 rose gold anti-glare plastic frame  cái 138,000 

213 N0424-0430   KC1 shining black anti-glare metal frame  cái 228,000 

214 
N0424-0431   KC1 matt silver anti-glare metal frame  cái 228,000 

215 
N0424-0433   KC1 shining black anti-glare plastic frame  cái 111,000 

216 N0424-0434   KC1 matt silver anti-glare plastic frame  cái 111,000 
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217 
N0424-1655   KC1 shining black frame  cái 276,000 

218 
N0424-1654   KC1 shining silver frame  cái 276,000 

  Đèn ốp trần viền trang trí cái  

219 
SPT1001/24W  Đèn ốp trần  viền trang trí tròn 24W 6500K  cái 348,000 

220 
SPT1001/36W  Đèn ốp trần  viền trang trí tròn 36W 6500K  cái 452,000 

221 SPT1002/24W  Đèn ốp trần  viền trang trí vuông 24W 6500K  cái 348,000 

222 
SPT1002/36W  Đèn ốp trần  viền trang trí vuông 36W 6500K  cái 452,000 

  Đèn ốp trần viền đa sắc cái  

223 
SPT1011/24W  Đèn ốp trần  viền trang trí tròn 24W Đa sắc  cái 475,000 

224 SPT1011/36W  Đèn ốp trần  viền trang trí tròn 36W Đa sắc  cái 587,000 

225 
SPT1012/24W  Đèn ốp trần  viền trang trí vuông 24W Đa sắc  cái 475,000 

226 SPT1012/36W  Đèn ốp trần  viền trang trí vuông 36W Đa sắc  cái 587,000 

  Đèn ốp trần viền cảm biến cái  

227 
SPT1021/24W  Đèn ốp trần  viền trang trí tròn 24W Cảm biến  cái 675,000 

228 SPT1021/36W  Đèn ốp trần  viền trang trí tròn 36W Cảm biến  cái 825,000 

229 
SPT1022/24W  Đèn ốp trần  viền trang trí vuông 24W Cảm biến  cái 675,000 

230 
SPT1022/36W  Đèn ốp trần  viền trang trí vuông 36W Cảm biến  cái 825,000 

  Đèn âm trần cái  
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231 
SPP1001/060640W  Bộ đèn LED âm trần 600x600x30mm, 40w, 6500K, IP40  cái 1,298,200 

232 
SPP1001/031240W  Bộ đèn LED âm trần 300x1200x30mm, 40w, 6500K  cái 1,537,300 

233 SPP1001/061280W  Bộ đèn LED âm trần 600x1200x30mm, 80w, 6500K  cái 2,909,100 

  Đèn chiếu rọi ngoài trời cái  

234 
SPC1001/10W Đèn chiếu rọi ngoài trời 6500K 10W cái 215,000 

235 
SPC1001/20W Đèn chiếu rọi ngoài trời 6500K 20W cái 292,000 

236 SPC1001/30W Đèn chiếu rọi ngoài trời 6500K 30W cái 399,000 

237 
SPC1001/50W Đèn chiếu rọi ngoài trời 6500K50W cái 529,000 

238 
SPC1001/100W Đèn chiếu rọi ngoài trời 6500K 100W cái 1,040,000 

 


